
STT MSSV Họ Tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0720000250 Ninh Văn Nam Chúc Nhân

2 0720000257 Lê Ngọc Kim Ngân T. Ngộ Như

3 0720000258 Nguyễn Thị Ngân Nhuận Huệ Kim

4 0720000260 Nguyễn Nghĩa T. Đồng Trí

5 0720000266 Huỳnh Hữu Hạnh Nguyên Thảo Ngọc

6 0720000271 Nguyễn Thanh Nhân T. Khánh Toàn

7 0720000273 Nguyễn Thanh Nhất T. Nguyên Tấn

8 0720000277 Trịnh Phương Nhung TN. Chúc Tịnh

9 0720000281 Lê Võ Minh Nhựt T. Hiền Nhựt

10 0720000283 Phạm Hoàng Ni TN. Như Châu

11 0720000284 Dương Kiều Oanh TN. Diệu Ngộ

12 0720000287 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Từ Giác

13 0720000294 Phan Hoài Phong T. Phước Tấn

14 0720000296 Mai Hoàng Phong T. Vạn Thông

15 0720000297 Nguyễn Thị Phú TN. Huyền Thanh

16 0720000299 Huỳnh Lê Triều Phú Thiện Phúc

17 0720000300 Nguyễn Long Phúc T. Minh Thuận

18 0720000301 Nguyễn Hoàng Phúc T. Tâm Phúc

19 0720000302 Trần Thị Hồng Phúc Diệu Hậu

20 0720000304 Nguyễn Huỳnh Kim Phụng Diệu Thể

21 0720000305 Lê Hiền Phước TN. Phước Duyên

22 0720000306 Chung Thiện Phước T. Trung Thiện

23 0720000307 Nguyễn Minh Phước T. Minh Phước

24 0720000308 Trần Hữu Phước Minh Lương

25 0720000315 Lê Thị Tiểu Phượng TN. Thánh Hiếu

26 0720000317 Nguyễn Thị Bích Phượng Thanh Hoàng

27 0720000319 Phạm Thị Hồng Phượng TN. Thiên Trang

28 0720000321 Đào Văn Quang T. Thiên Chơn

29 0720000322 Nguyễn Thanh Quang T. Đức Minh
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30 0720000324 Lê Văn Quốc T. Chúc An

31 0720000325 Trần Phú Quý Chưa Có Pháp Danh

32 0720000327 Phạm Thị Quyên TN. Diệu Quyên

33 0720000335 Lê Văn Sô T. Thiện Hỷ

34 0720000337 Nguyễn Đăng Sơn T. Trí Hành

35 0720000339 Trương Minh Tài Hiển Khai

36 0720000340 Phạm Huỳnh Tấn Tài

37 0720000341 Bùi Lê Thiên Tài T. Giác Nghiêm

38 0720000342 Nguyễn Thị Ngọc Tam TN. Như Hiếu

39 0720000343 Nguyễn Văn Tâm T. Hiền Trụ

40 0720000346 Nguyễn Thị Thanh Tâm Diệu Tâm
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           GIÁM THỊ 1        GIÁM THỊ 2                            THƯ KÝ
                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


